
Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 ĐÀM QUỐC HÀ 06/07/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

 xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Bỉnh Dy, xã 

Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

12/12 Cử nhân Luật
Trung 

cấp

Giám đốc Hợp tác 

xã Dịch vụ Nông 

nghiệp xã Đại Sơn

Hợp tác xã Dịch vụ 

Nông nghiệp xã 

Đại Sơn, thành phố 

Hải Phòng

10/11/1996

Đại biểu 

HĐND xã 

Nhiệm kỳ 2021-

2026

2 PHẠM VĂN HẢI 27/10/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

 xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Nghĩa 

Dũng, xã Đại 

Sơn, thành phố 

Hải Phòng

9/12

Nông nghiệp, xã 

viên Hợp tác xã 

Dịch vụ Nông 

nghiệp xã Đại Sơn

Hợp tác xã Dịch vụ 

Nông nghiệp 

xã Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

3
NGUYỄN THỊ 

HOAN
12/07/1982 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tứ Kỳ, 

thành phố Hải 

Phòng

Số nhà 18, ngõ 

An Bái, thôn An 

Nhân Đông, xã 

Tứ Kỳ, Thành 

phố Hải Phòng 

12/12
 Cử nhân xã 

hội học

Thạc sỹ 

xây dựng 

Đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh B

Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng 

ủy, Phó Chủ tịch 

HĐND xã Đại Sơn

Cơ quan HĐND xã 

Đại Sơn, thành phố 

Hải Phòng

19/05/2010

Đại biểu 

HĐND xã 

Nhiệm kỳ 2021-

2026

4
NGUYỄN THỊ 

KHÁNH HÒA
13/11/1989 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Ô Mễ, Xã 

Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

12/12

Cử nhân 

chuyên ngành 

Kế toán

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh A2

Công chức Văn 

phòng 

HĐND&UBND 

xã Đại Sơn

Cơ quan VP 

HĐND - UBND xã 

Đại Sơn, thành phố 

Hải Phòng

03/02/2021

5

NGUYỄN THỊ 

THU 

(Pháp danh Thích 

nữ Thanh Duyên)

10/9/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Phật 

giáo

 xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

thôn Mỗ Đoạn, xã 

Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

12/12

Cử nhân Sư 

phạm; 

Cử nhân Phật 

giáo.

Tiếng 

Anh, 

Tiếng 

Trung

Tu sĩ, Trụ trì chùa 

Phăn, Ủy viên Ủy 

ban MTTQ Việt 

Nam xã Đại Sơn

Chùa Phăn,

 thôn Mỗ Đoạn, xã 

Đại Sơn, thành phố 

Hải Phòng

(Kèm theo Nghị quyết  số 02/NQ-UBBC ngày 24 tháng 02 năm 2026 của UBBC xã Đại Sơn)

Nơi 

công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Là đại biểu 

HĐND

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đại Sơn trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đại Sơn được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là 03 người

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi ở hiện naySTT Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 01

Gồm 03 thôn: Bỉnh Dy, Mỗ Đoạn, Phương Quất

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ ĐẠI SƠN



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, nghiệp 

vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 LÊ VĂN CẢNH 10/07/1988 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Triệu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa

Thôn Thị Tứ, xã 

Tứ Kỳ, thành phố 

Hải Phòng

12/12

Kỹ sư ngành xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp; Cử 

nhân ngôn ngữ Anh; 

Thạc sĩ 

kỹ thuật 

xây dựng

Trung 

cấp

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

Công chức Phòng Kinh 

tế xã Đại Sơn

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

07/06/2021

2
NGHIÊM VIẾT 

ĐẤU
13/09/1965 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

 xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Nghĩa Dũng, 

xã Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

10/10

Trưởng ban Công tác 

Mặt trận thôn Nghĩa 

Dũng xã Đại Sơn

Thôn Nghĩa Dũng,

 xã Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

Đại biểu 

HĐND xã 

Nhiệm kỳ 

2021-2026

3
NGUYỄN QUỐC 

MẠNH
23/7/2002 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

 xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Xuân Nẻo, 

xã Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

12/12 Sơ cấp

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đoàn TNCSHCM 

xã, Bí thư Chi đoàn 

thôn Xuân Nẻo

Đoàn thanh niên 

CSHCM xã Đại 

Sơn, thành phố Hải 

Phòng

09/06/2022

4
NGUYỄN THIÊN 

NAM
10/01/2000 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

xã Tứ Kỳ, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Tân Quang, 

xã Tứ Kỳ, thành 

phố Hải Phòng

12/12

Cử nhân chuyên 

ngành

 công nghệ thực 

phẩm

Sơ cấp
Tiếng 

Anh B1

Công chức cơ quan ủy 

ban MTTQ Việt Nam 

xã Đại Sơn

Cơ quan Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

xã Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

17/09/2024

5 PHẠM ANH THỨ 02/8/1987 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Xuân Nẻo, 

xã Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

12/12
Kỹ sư chuyên 

ngành quản lý đất đai

Trung 

cấp

Ủy viên BTV Đảng ủy, 

Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã 

Đại Sơn

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

08/06/2013

Đại biểu 

HĐND xã 

Nhiệm kỳ 

2021-2026

6 PHẠM VĂN TIẾN 17/11/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Lạc 

Phượng, thành 

phố Hải Phòng

Số nhà D28, Khu 

An Nhân Đông, 

Xã Tứ Kỳ, thành 

phố Hải Phòng

12/12
Cử nhân ngành quản 

lý đất đai

Thạc sỹ 

nông 

nghiệp

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh C

Đảng ủy viên, Trưởng 

Phòng Kinh tế xã Đại 

Sơn

Phòng Kinh tế, 

UBND xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

15/03/2005

Đại biểu 

HĐND xã 

Nhiệm kỳ 

2021-2026

7
NGUYỄN THỊ 

THANH XUÂN
12/07/1998 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

 xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Mỗ Đoạn, xã 

Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

12/12
Cao đẳng Sư phạm

 giáo dục Mầm non

Tiếng 

Anh A2

Giáo viên Trường Mầm 

non xã Đại Sơn

Trường Mầm non 

xã Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đại Sơn trong danh sách này là 07 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đại Sơn được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là 04 người

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ
Nơi 

công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Là đại biểu 

HĐND

(Kèm theo Nghị quyết  số 02/NQ-UBBC ngày 24 tháng 02 năm 2026 của UBBC xã Đại Sơn)

STT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 02

Gồm 02 thôn: Xuân Nẻo, Nghĩa Dũng

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐẠI SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, nghiệp 

vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1
TRỊNH NGỌC 

ÁNH
09/04/1984 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Lại, 

thành phố Hải 

Phòng

Số 41 đường Phúc 

Duyên, phường Tân 

Hưng, thành phố Hải 

Phòng

12/12

Cử nhân KH sư 

phạm Toán; Cử nhân 

Luật

Thạc sĩ 

quản lý 

Hành 

chính 

công

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh B1

Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND xã Đại 

Sơn

Đảng uỷ xã Đại 

Sơn, thành phố 

Hải Phòng

29/01/2008

Đại biểu 

HĐND xã 

Nhiệm kỳ 2021-

2026

2
NGUYỄN VĂN 

DUYỆT
02/02/1969 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

 xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Liêu Xá, xã Đại 

Sơn, thành phố Hải 

Phòng

12/12

Trưởng ban Công tác 

Mặt trận thôn Liêu 

Xá xã Đại Sơn

Thôn Liêu Xá, 

xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

30/01/2013

Đại biểu 

HĐND xã 

Nhiệm kỳ 2016-

2021

3 TRẦN THỊ HÀI 10/10/1971 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

 xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Mỗ Đoạn, xã 

Đại Sơn, thành phố 

Hải Phòng

12/12

Ủy viên Ban Thường 

vụ Hội nông dân xã 

Đại Sơn

Hội Nông dân

 xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

4 TRẦN QUỐC LỆ 26/01/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

 Phường Tân 

Hưng, thành phố 

Hải Phòng

Tổ dân phố Ngọc Lặc, 

Phường Tân Hưng, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Cử nhân chuyên 

ngành Sư phạm Tin 

học

Thạc sĩ 

quản lý 

giáo dục

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh B2

Hiệu trưởng Trường 

THCS Hưng Đạo, xã 

Đại Sơn

Trường THCS 

Hưng Đạo, xã 

Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

15/6/2002

5 PHẠM THỊ MAI 12/05/1992 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Lạc Dục, xã Đại 

Sơn, thành phố Hải 

Phòng

12/12

Cử nhân chuyên 

ngành

 sư phạm Tin học

Tiếng 

Anh A2

Giáo viên trường 

THCS Hưng Đạo, xã 

Đại Sơn

Trường THCS

 Hưng Đạo, xã 

Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

6 LÊ THỊ CẨM THƠ 10/03/1988 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Hùng Thắng, xã 

Thái Tân, thành phố 

Hải Phòng

12/12

Kỹ sư nông nghiệp, 

chuyên ngành Bảo 

vệ thực vật

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh C

Phó Chánh Văn 

phòng Đảng ủy xã 

Đại Sơn

Văn phòng 

Đảng ủy xã Đại 

Sơn, thành phố 

Hải Phòng

03/11/2014

7
NGUYỄN THỊ 

ÁNH TUYẾT
07/05/1977 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

 xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Nghĩa xá, xã 

Đại Sơn, thành phố 

Hải Phòng

12/12

Cử nhân chuyên 

ngành Quản lý Nhà 

nước

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh B

Phó chủ tịch Hội 

Nông dân xã Đại Sơn

Hội Nông dân 

xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

08/4/2000

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đại Sơn trong danh sách này là 07 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đại Sơn được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là 04 người

Trình độ

Nghề nghiệp, chức 

vụ

Nơi 

công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Là đại biểu 

HĐND

(Kèm theo Nghị quyết  số 02 NQ-UBBC ngày 24 tháng 02 năm 2026 của UBBC xã Đại Sơn)

STT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 03

Gồm 02 thôn: Nghĩa Xá, Liêu Xá

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐẠI SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1
NGUYỄN THỊ 

THU HẰNG
24/7/1988 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đại Sơn , 

Thành phố Hải 

Phòng

Thôn Ô Mễ, Xã 

Đại Sơn , Thành 

phố Hải Phòng

12/12
Cử nhân chuyên 

ngành Kế toán
Sơ cấp

Tiếng 

Anh B, 

Tiếng 

Trung

Phó chủ tịch Hội 

LHPN xã Đại Sơn

Hội LHPN xã Đại Sơn, 

thành phố Hải Phòng
12/11/2020

2 TRẦN THỊ MINH 16/05/1987 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đại Sơn , 

Thành phố Hải 

Phòng

Thôn Đông 

Phong, Xã Đại 

Sơn, thành phố 

Hải Phòng

12/12

Cử nhân chuyên 

ngành

 Công tác xã hội

Trung 

cấp

Công chức Văn 

phòng 

HĐND&UBND xã 

Đại Sơn

Cơ quan Văn phòng 

HĐND& UBND xã Đại 

Sơn, thành phố Hải 

Phòng

14/02/2011

3
NGUYỄN THỊ 

THẢO
28/11/1988 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tứ Kỳ, 

Thành phố Hải 

Phòng

Thôn Liêu Xá, xã 

Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

12/12

Cử nhân chuyên 

ngành hành chính 

học

Trung 

cấp

Chuyên viên Ban 

Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Đại Sơn

Ban xây dựng Đảng, xã 

Đại Sơn, thành phố Hải 

Phòng

10/02/2017

4 TRẦN ĐỨC TIẾN 04/09/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tứ Kỳ, 

Thành phố Hải 

Phòng

Số 06 phố Vũ 

Hạnh, khu 14, 

Phường Tân 

Hưng, Thành phố 

Hải Phòng

12/12

Cử nhân chuyên 

ngành kế toán 

doanh nghiệp

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh A

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Trưởng 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Đại Sơn

Ban xây dựng Đảng xã 

Đại Sơn, thành phố Hải 

Phòng

02/08/2001

Đại biểu 

HĐND xã 

Nhiệm kỳ 2021-

2026

5
NGUYỄN XUÂN 

TRƯỜNG
10/12/1977 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đại Sơn , 

Thành phố Hải 

Phòng

Thôn Ô Mễ, xã 

Đại Sơn, Thành 

phố Hải Phòng

12/12
Cử nhân chuyên 

ngành Luật

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh B

Đảng ủy viên, Phó 

trưởng Ban Văn hóa - 

xã hội HĐND xã Đại 

Sơn

Cơ quan HĐND xã, 

thành phố Hải Phòng
09/06/1996

Đại biểu 

HĐND xã 

Nhiệm kỳ 2021-

2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đại Sơn trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đại Sơn được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là 03 người

Trình độ

Nghề nghiệp, chức 

vụ

Nơi 

công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Là đại biểu 

HĐND

(Kèm theo Nghị quyết  số 02/NQ-UBBC ngày 24 tháng 02 năm 2026 của UBBC xã Đại Sơn)

STT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 04

Gồm thôn: Ô Mễ

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐẠI SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1
NGUYỄN VĂN 

CHẮC
16/7/1979 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

xã Tân Kỳ, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Tứ Kỳ 

Thượng, xã Tân 

Kỳ, thành phố 

Hải Phòng

12/12
Cử nhân ngành

 Luật Kinh tế

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh A2

Ủy viên Ban thường vụ 

Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Đảng ủy xã 

Đại Sơn

Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy xã Đại 

Sơn, thành phố 

Hải Phòng

08/5/2003

Đại biểu 

HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

2 VŨ THỊ GIANG 09/11/1988 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Tứ Kỳ, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Nghĩa Xá, 

xã Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

12/12

Cử nhân chuyên 

ngành công tác xã 

hội

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh A2

Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Đảng ủy xã Đại 

Sơn

Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy xã Đại 

Sơn, TP Hải 

Phòng

23/01/2017

3
PHẠM VĂN 

HUYÊN
20/02/1961 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Lạc Dục, xã 

Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

12/12 Sơ cấp
Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 

Lạc Dục, xã Đại Sơn

Thôn Lạc Dục, 

xã Đại Sơn, TP 

Hải Phòng

05/10/1980

4 VŨ THU PHƯƠNG 09/9/1988 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Gia Phúc, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Mỹ Xá, 

phường Tân 

Hưng, TP Hải 

Phòng

12/12
Cử nhân chuyên 

ngành Kế toán

Tiếng 

Anh B

Chuyên viên Văn phòng 

Đảng uỷ xã Đại Sơn

Văn phòng 

Đảng ủy xã Đại 

Sơn, TP Hải 

Phòng

19/05/2019

5
TRƯƠNG THỊ 

TOAN
20/12/1983 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

xã Tân Kỳ, thành 

phố Hải Phòng

Số nhà 29A/409 

Bình Lộc, TDP 

38, phường Lê 

Thanh Nghị, TP 

Hải Phòng

12/12 Cử nhân Văn hoá 

Thạc sĩ 

quản lý 

Văn hoá

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh B1

Ủy viên Ban thường vụ 

Đảng ủy, Phó Bí thư 

Thường trực Đảng uỷ xã 

Đại Sơn

Đảng ủy xã Đại 

Sơn, TP Hải 

Phòng

19/05/2010

Đại biểu 

HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đại Sơn trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đại Sơn được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là 03 người

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ
Nơi 

công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Là đại biểu 

HĐND

(Kèm theo Nghị quyết  số 02/NQ-UBBC ngày 24 tháng 02 năm 2026 của UBBC xã Đại Sơn)

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 05

Gồm thôn: Lạc Dục

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐẠI SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1
LÊ TRUNG 

ĐẠO
15/01/1973 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Thượng 

Hải,  Xã Đại 

Sơn, Thành phố 

Hải Phòng 

12/12

Cử nhân khoa học 

quản lý, chuyên 

ngành quản lý xã 

hội

Trung cấp
Tiếng 

Anh A

Đảng ủy viên, 

Phó trưởng ban 

Kinh tế - Ngân 

sách HĐND xã 

Đại Sơn

Cơ quan HĐND 

xã Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

05/6/1994

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2021-2026

2
NGUYỄN 

NGỌC HOAN
02/02/1984 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tiên Lữ, Tỉnh 

Hưng Yên

số nhà 48 Phố 

Lý Quốc Sư, 

Khu đô thị 

Ecoriver, 

Phường Tân 

Hưng , Thành 

phố Hải Phòng

12/12 Học viện CSND Cao cấp
Tiếng 

Anh B1

Ủy viên ban 

thường vụ Đảng 

ủy, Trưởng Công 

an xã Đại Sơn

Công an xã Đại 

Sơn, thành phố 

Hải Phòng

28/9/2006

3 PHAN HÀ MI 26/11/1991 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Chí Minh, thành 

phố Hải Phòng

thôn Nhân Lý, 

Xã Chí Minh, 

Thành phố Hải 

Phòng

12/12
Cử nhân chuyên 

ngành Kế toán
Trung cấp

Công chức Văn 

phòng 

HĐND&UBND 

xã Đại Sơn

Cơ quan Văn 

phòng HĐND& 

UBND xã Đại 

Sơn, thành phố 

Hải Phòng

10/6/2018

4
NGUYỄN  

KIM NGÂN
20/09/2000 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

thôn Tây An, xã 

Chí Minh, thành 

phố Hải Phòng

12/12
Học viện an ninh 

nhân dân

 Trung 

cấp

Cán bộ Công an 

xã Đại Sơn

Công an xã Đại 

Sơn, thành phố 

Hải Phòng

02/02/2021

5

PHẠM THỊ 

MINH 

PHƯƠNG

02/06/1983 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tứ Kỳ, thành 

phố Hải Phòng

15 Trần Quang 

Triều, phường 

Lê Thanh Nghị, 

Thành phố Hải 

Phòng

12/12 Đại học Luật
Thạc sĩ 

Luật
Trung cấp

Tiếng 

Anh C

Phó trưởng 

phòng Văn hóa- 

Xã hội xã Đại 

Sơn

Phòng Văn hóa - 

Xã hội, UBND xã 

Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

17/11/2008

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Nơi 

công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Là đại 

biểu 

HĐND

(Kèm theo Nghị quyết  số 02/NQ-UBBC ngày 24 tháng 02 năm 2026 của UBBC xã Đại Sơn)

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 06

Gồm 02 thôn: Đông Phong, Thượng Hải

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ ĐẠI SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Nơi 

công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Là đại 

biểu 

HĐND

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

6
ĐÀO VĂN 

SOÁI
26/04/1979 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tứ Kỳ, thành 

phố Hải Phòng

Số nhà Đ28, 

Khu dân cư mới 

An Nhân Đông, 

thôn An Nhân 

Đông, xã Tứ Kỳ, 

Thành phố Hải 

Phòng

12/12 Cử nhân kinh tế 

Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh 

doanh

Cao cấp
Tiếng 

Anh B1

Phó Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

UBND xã Đại 

Sơn

UBND xã Đại 

Sơn, thành phố 

Hải Phòng

17/12/2004

Đại biểu 

HĐND xã, 

nhiệm kỳ 

2021-2026

7
NGUYỄN THỊ 

VY
15/05/1972 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Đông 

Phong, xã Đại 

Sơn, thành phố 

Hải Phòng

12/12 Trung cấp

Bí thư chi bộ, 

Trưởng thôn 

Đông Phong, xã 

Đại Sơn

Thôn Đông 

Phong, xã Đại 

Sơn, thành phố 

Hải Phòng

18/9/2005

Đại biểu 

HĐND xã, 

nhiệm kỳ 

2021-2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đại Sơn trong danh sách này là 07 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đại Sơn được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là 04 người


